                                               CHUYÊN ĐỀ

                       DẠY VÀ HỌC PHÂN MÔN CHÍNH TẢ LỚP 3

A. Đặt vấn đề  


*Chương trình sách giáo khoa lớp 3 nhằm đáp ứng yêu cầu bộ môn Tiếng Việt cho HS lớp 3, cần đạt các kĩ năng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết). Để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động, giúp và bồi dưỡng cho HS tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của Tiếng Việt góp phần và hình thành nhân cách học sinh.

   
- Phân môn chính tả là những môn học của Tiếng Việt góp phần rèn luyện các kĩ năng viết, nghe và đọc trong giờ chính tả, nhiệm vụ của HS là phải viết:

   
- Viết đúng, nhanh các kiểu chữ thường và chữ hoa cỡ nhỏ.

   
- Viết đúng chính tả, rõ ràng đều nét những đoạn văn ngắn theo các hình thức nghe 

   
​​​- Viết, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi; bài thơ dưới hình thức nhớ-viết, biết viết hoa tên người, tên Địa lí nước ngoài, biết phát hiện và sửa được một số lỗi chính tả.

   
- Biết viết đơn, viết tờ khai theo mẫu, viết một bức thư ngắn đề báo tin tức, để hỏi thăm người thân, tập trình bày phong bì thư hoặc kể lại một việc đã làm, biết kể lại nội dung một bức tranh đã xem, một văn bản đã học, viết được một đoạn văn (nhìn- viết, nghe- viết, nhớ-viết) và làm bài tập chính tả. Qua đó rèn luyện kĩ năng sử dụng

 ngôn ngữ...

    
- Xuất phát từ thực tế, tầm quan trọng phân môn chính tả và nhằm để giúp cho chúng ta là những GV trực tiếp giảng dạy lớp 3 cần phải thiết thực trong giai đoạn đổi mới phương pháp và nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng một cách sáng tạo trong môn học chính tả lớp 3. Đồng thời được sự chỉ đạo chặt chẽ của bộ phận chuyên môn PGD và quan tâm của nhà trường, được tập huấn chuyên môn về chuẩn kiến thức kĩ năng và phương pháp giảng dạy của phân  môn chính tả lớp 3 một cách

 thiết thực.

  
- Qua thời gian thực hiện việc giảng dạy đến nay, chúng tôi đi vào giảng dạy môn Tiếng Việt mà cụ thể là qua chuyên đề giảng dạy phân môn chính tả lớp 3 như sau:

B. Mục tiêu
  
1. Rèn luyện kĩ năng viết chính tả và kĩ năng nghe:

   - Viết chữ đúng mẫu, đúng chính tả, không mắc quá 5 lỗi/ một bài trên dưới 70 chữ.

   - Đạt tốc độ viết tăng theo thời gian: Giữa kì I khoảng 55 chữ/15 phút; Cuối kì I

 khoảng 60 chữ/15 phút; Giữa kì II khoảng 65 chữ/ 15 phút; Cuối kì II khoảng 70

 chữ/ 15 phút.

  
2. Kết hợp luyện tập chính tả với việc rèn luyện cách phát âm, củng cố nghĩa từ, trao đổi về ngữ pháp Tiếng Việt, góp phần phát triển thao tác tư duy cho HS (nhận 

 xét, so sánh, liên tưởng, ghi nhớ...).

  
3. Bồi dưỡng cho HS về đức tính và thái độ cần thiết trong việc như: cẩn thận,

 chính xác, có óc thẩm mĩ, lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm.

C. Nội dung dạy học và các hình thức luyện tập
 
1. Nội dung dạy học

Nội dung dạy viết chính tả ở lớp 3
 là luỵện viết đúng các câu, vần khó, viết đúng các tên riêng (bao gồm cả tên riêng nước ngoài) các bài chính tả có nội dung gần gũi HS. Thông qua một số bài chính tả, học sinh còn được mở rộng vốn từ, mở rộng hiểu biết về cuộc sống.

2. Các hính thức luyện tập

           a) Chính tả đoạn, bài (Có tốc độ dài trên dưới 70 chữ).

- Tập chép (nhìn- viết) áp dụng trong nửa đầu học kì I (4 tiết /năm).

          - Bài chính tả trong nội dung bài tập đọc trước đó hay một nội dung biên soạn mới (Độ dài 60- 70 chữ).

         - Nghe- viết: Hình thức luyện tập chủ yếu (51 tiết /năm).

         - Nhớ- viết: Áp dụng giữa kì I (7 tiết/ năm).

 
    b) Chính tả âm, vần: Luyện viết các từ có âm, vần dễ lẫn lộn do không nắm vững 

 qui tắc chữ quốc ngữ hay do ảnh hưởng phát âm địa phương.


Các loại bài tập chính tả âm, vần hiện có: Bài tập chung cho tất cả các vùng .Nội 

 dung bài tập này là luyện viết, phân biệt những âm, vần khó.

         Ví dụ: Vần:  uêch, uênh, uya...

  
- Bài tập này được dùng cho từng vùng phương ngữ: Theo chuẩn Kiến thức –Kĩ

 năng nội dung các bài tập này là luyện viết, phân biệt những âm, vần để cho HS

đều làm được và hiểu biết được các phương ngữ của mọi miền để vận dụng vào thực 

tế khi giao tiếp.

      
Về hình thức bài tập chính âm, vần rất phong phú và đa dạng, nội dung bài tập 

 mang tính tình huống và quan điểm giao tiếp trong dạy học.

      
Có thể nói đến một hình thức bài tập chính âm, vần mới xuất hiện ở lớp 3 như:

          - Phân biệt cách viết từ trong câu, trong đoạn văn.

          - Tìm tiếng có nghĩa điền vào chỗ trống cho phù hợp.

          - Tự rút ra qui tắc viết chính tả qua bài thực hành.

          - Đặt câu để phân biệt các từ có hình thức chính tả dễ lẫn lộn.

          - Giải đố để phân biệt từ ngữ có âm, vần, thanh dễ lẫn lộn.

          - Nối tiếng hay từ ngữ đã cho để tạo ngữ hoặc câu đúng.

          - Tìm từ ngữ chứa âm, vần dễ lẫn lộn qua gợi ý về nghĩa của từ.

   
  * Ngoài bài tập chính tả đoạn – bài, chính tả vần, sách còn có các bài tập về trật tự bảng chữ cái. Phần nhận xét về chính tả cuối bài chính tả trong SGK còn giúp HS...về những kiến thức và kĩ năng chính tả như qui tắc viết hoa, cách viết khi xuống dòng, cách viết các dòng thơ, cách trình bày bài thơ:

    
VD 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài chính tả GV nên hướng dẫn HS cách 

 viết trình bày: Bài thơ: Cùng vui chơi (SGK trang 83 TV lớp 3 tập 1).

 - Bài viết có mấy khổ thơ?                           - 3 khổ thơ

 - Mỗi dòng có mấy chữ?                              - Mỗi dòng có 5 chữ.         

- Viết mỗi dòng thơ như thế nào?                 - Viết cách lề 3 ô, chữ cái đầu dòng viết 
                                                                       Hoa.

VD 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài chính tả GV nên hướng dẫn HS cách

 viết trình bày bài văn xuôi. Bài: Các em nhỏ và cụ già. (SGK/ 62 TV lớp 3 tập 1).

 GV hỏi: - Ông cụ gặp chuyện gì buồn?          -Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy 

                                                                           tháng nay, bà ốm nặng lắm.

 -Trong bài những chữ nào được viết hoa?       -Những chữ được viết hoa : Cụ, Ông, 

                                                                         Bà, 

  -Vì sao lại viết hoa?                                      - Dẫu, vì các chữ đó ở đầu đoạn, đầu 

                                                                        câu nên phải viết hoa.

D. Các biện pháp dạy học chủ yếu
Hướng dẫn HS chuẩn bị bài viết chính tả 

* Các hoạt động chính của GV là:

  a) GV hay HS đọc bài chính tả sẽ viết (SGK) nắm nội dung chính tả của bài chính 

tả. Riêng đối với hình thức chính tả nhớ - viết, GV cho HS đọc thuộc lòng đoạn, bài 

sẽ viết chính tả.

  b) Hướng dẫn HS nhận xét những hiện tượng chính tả trong bài ( theo gợi ý của 

SGK và hướng dẫn của GV).

  c) Luyện viết những chữ ghi tiếng khó hoặc dễ lẫn (tiếng mang vần khó, tiếng có 

âm, vần dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ hay thói quen...).

 2. Đọc bài chính tả cho HS viết

  *  Với hình thức chính tả (nghe - viết), các hoạt động chính của GV là:

   a) Đọc toàn bài một lượt cho HS nghe trước khi viết.

     Khi đọc, GV cần phát âm rõ ràng, tốc độ vừa phải, tạo điều kiện cho HS chú ý 

đến những hiện tượng chính tả cần viết đúng.

   b) Đọc thành câu cho HS nghe - viết từng câu ngắn gọn hay từng cụm từ. Mỗi câu

 hoặc cụm từ được đọc 3 lần: 

    - Lần 1: nghe (Đọc lượt đầu chậm rãi cho HS nghe); 

    - Lần 2: viết (cho HS viết theo tốc độ đọc viết qui định ở lớp 3); 

    - Lần 3: kiểm tra lại.

  c) Đọc toàn bài lần cuối cho HS soát lại.


  * Về chính tả (nhớ-viết): HS nhớ lại nội dung bài đã học thuộc lòng trước đó để tự 

viết lại. Với hình thức chính tả (nhớ-viết), ở giai đoạn đầu, GV cần hướng dẫn HS 

cách tự nhớ lại bài thuộc lòng, đọc nhẩm từng câu thơ trong đầu, viết lại từng dòng

 thơ theo thứ tự từ đầu đến cuối; chú ý nhắc HS viết đúng, trình bày đẹp theo đặc 

điểm  của từng thể loại thơ.

 3. Chấm và chữa bài chính tả:

   - Mỗi giờ chính tả GV chọn chấm một số bài của HS.

   - Những HS hay mắc lỗi, cần chú ý rèn thường xuyên.

   Qua chấm bài, GV có điều kiện rút ra nhận xét và nêu hướng khắc phục lỗi chính tả cho cả lớp.

-Sau khi HS viết xong, GV giúp HS tự nhận ra và chữa lỗi trong bài theo một trong 

 hai cách dưới đây:

  +GV đọc từng câu, có chỉ dẫn cách viết những chữ dễ sai chính tả.

  +HS đối chiếu bài với bài in trong SGK hay bảng phụ.

 4. Hướng dẫn HS làm bài chính tả âm, vần:
  a) Giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập (bằng câu hỏi, bằng lời giải thích).

  b) Giúp HS chữa một phần của bài tập làm mẫu (một HS làm trên bảng lớp hoặc cả

 lớp làm bài tập bảng con.

  c) Cho HS làm bài vào bảng con.

  d) Chữa toàn bộ bài tập.

E. QUY TRÌNH GIẢNG DẠY
 1. Kiểm tra bài cũ
     - HS nghe - viết một số từ ngữ đã được luyện tập ở bài trước hoặc GV nhận xét

 kết quả bài chính tả tiết trước.

     - 1-2 em viết bảng lớp, lớp viết bảng con.

 2. Dạy bài mới
 a. Giới thiệu bài

 b. Hướng dẫn chính tả

  * Các hoạt động chính của GV:

 - Gợi ý cho HS xác định nội dung bài chính tả (hay tập chép hoặc nhớ- viết) và tập

 viết các chữ ghi từ khó hoặc dễ lẫn lộn (viết bảng).

  c. Hướng dẫn HS viết bài 

  - Tập chép (nhìn bảng, nhìn SGK, bài nhớ-viết hay đọc cho HS viết bài chính tả. 

Khi viết bài nên cho 1 em viết bài ở bảng lớp để dễ chữa bài).

  d. Chấm, chữa bài

   -GV hướng dẫn HS chữa bài bằng bút chì, đổi chéo vở.

   -GV chấm một số bài, nhận xét khắc phục lỗi chính tả trong bài.

  e. Hướng dẫn HS làm bài tập âm, vần 

   - Làm các bài tập trong SGK hoặc bài tập chính tả phương ngữ do GV soạn (theo 

chuẩn kiến thức, kĩ năng).

  g. Củng cố, dặn dò

    -Nhận xét tiết học ( yêu cầu HS tiếp tục luyện những lõi chính tả dễ sai). Các từ 

viết sai về nhà viết lại cho đúng (mỗi từ một dòng).

                                                                     Đại Chánh, ngày 1 tháng 4 năm 2021

                                                                                                Người viết

                                                                                              Lê Văn Trai
Chính tả (nhớ –viết): CÙNG VUI CHƠI
I. Mục tiêu   Rèn kĩ năng viết chính tả:
- Nhớ và viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ.

- Làm đúng các bài tập phân biệt các tiếng có chứa âm, dấu thanh dễ viết sai: dấu hỏi/ dấu ngã.

II. Chuẩn bị  Bài viết. 

III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động hoc sinh

	1/ KTBC:- Gọi HS đọc và viết các từ khó của tiết chính tả trước.

- Nhận xét ghi điểm.

2/ Bài mới:  a/ GTB
b/ HD viết chính tả:

-GV yêu cầu  1 HS đọc bài thơ 1 lần.

-Gọi thêm 1 vài HS đọc 3 khổ cuối.
+ Bài thơ tả hoạt động gì của HS?

+ Em hiểu chơi vui học càng vui là thế nào?

+Bài yêu cầu viết mấy khổ? Mỗi khổ có mấy dòng thơ?

* HD viết từ khó:

-YC HS tìm từ khó rồi phân tích.

-YC HS đọc và viết các từ vừa tìm được.

*Viết chính tả:

-Nhắc nhở tư  thế ngồi viết.

-GV theo dõi HS viết bài.

* Soát lỗi: 

* Chấm bài:

-Thu 5 - 7 bài chấm và nhận xét.
c/ HD làm BT:

Bài tập 2a.-HS đọc yêu cầu  BT.
-GV nhắc lại yêu cầu  BT: Nhiệm vụ của các em là tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng âm l hoặc n có nghĩa đã nêu trong các câu.

-Yêu cầu  HS làm BT theo 4 nhóm trên 4 tờ giấy  A​4 mà GV đã chuẩn bị.

-Sau đó dán lên bảng, GV cùng HS đáng giá nhận xét và ghi điểm cho các nhóm.
3. Củng cố –Dặn dò: 

-Nhắc HS nhớ tên các môn thể thao

-Chuẩn bị bài tiết sau..
	-2 HS viết bảng lớp các từ ngữ + cả lớp ghi vào b/con (ngực nở, da đỏ, vẻ đẹp, hùng dũng, hiệp sĩ...)

-1 HS đọc HTL bài thơ Cùng vui chơi.

-2 HS đọc thuộc 3 khổ thơ cuối. 

- Chơi đá cầu trong giờ ra chơi.

- Chơi vui làm hết mệt nhọc, tinh thần thoải mái, tăng thêm tình đoàn kết, học tập sẽ tốt hơn.

-3 khổ, mỗi khổ có 4 dòng thơ.

-HS nêu các từ khó, sau đó tập viết những từ ngữ dễ viết sai. Ví dụ: quả cầu giấy, lộn xuống, dẻo chân, …

-HS gấp SGK, viết bài vào vở. 

-Dùng bút chì chữa lỗi.

-HS nộp 10 bài cho GV đành giá.

-1HS đọc yêu cầu. 

-Lắng nghe.

-HS chia nhóm 4 sau đó cùng nhau thảo luận làm bài.

-Cả lớp theo dõi + nhận xét.

Đáp án:

a/ bóng ném – leo núi – cầu lông. 




